
Stt NỘI DUNG
Đơn vị

tính

Chỉ tiêu 

năm 2025

Kết quả 

thực hiện 

năm 2025

Chi tiết

Giá trị sản xuất:

Tăng năng xuất giá trị cây trồng. % 8-10 Đạt Đạt

Sản xuất nông nghiệp ổn định. % 60 58,5

Tổng thu nhập ngành nông nghiệp 

năm 2025: 1332,7 tỷ đồng, trong 

đó trồng trọt là 1032,8 tỷ đồng, 

chăn nuôi 102,6 tỷ đồng, thủy sản 

182.3 tỷ đồng, lâm nghiệp 15 tỷ 

đồng

Kinh doanh thương mại nhỏ lẻ. % 25 27,3
Tổng thu nhập ngành thương mại, 

dịch vụ, thu khác 622,1 tỷ đồng

Chuyển dịch tiểu thủ công nghiệp - xây dựng. % 5 5
Thu nhập ngành công nghiệp -xây 

dựng 323 tỷ đồng chiếm 14,19%

2 Thu nhập bình quân đầu người
Triệu 

đồng
90 90,7

Tổng thu nhập toàn xã 2277,80 tỷ 

đồng

3  Thu ngân sách trên địa bàn 
 Triệu 

đồng 
        1,010 108,09 1091,73/1010 triệu đồng

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÀ LÀI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

PHỤ LỤC

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM 2025

I. Về Kinh tế: 5 chỉ tiêu. Kết quả Đạt 2 tiêu, Vượt 3 chỉ tiêu
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Stt NỘI DUNG
Đơn vị

tính

Chỉ tiêu 

năm 2025

Kết quả 

thực hiện 

năm 2025

Chi tiết

4 Giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản/1 ha
Triệu 

đồng
216  235

Tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp, 

thuỷ sản trên địa bàn xã là 

1.830,30 triệu đồng

5
 - Duy trì các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

 - Xây dựng 06 tuyến đường kiểu mẫu.

Đạt Đạt
Duy trì

- Xã Tà Lài được công nhận xã nông 

thôn mới nâng cao tại quyết dịnh 

182/QĐ – UBDN ngày 09/02/2023 

của UBND tỉnh Đồng Nai; 

- xã Phú Lập được công nhận xã nông 

thôn mới nâng cao tại Quyết định 

2969/QĐ-UBND ngày 11/10/2024 

của UBND tỉnh Đồng Nai; 

- xã Phú Thịnh được công nhận xã 

nông thônmới nâng cao tại quyết định 

1238/QĐ-UBND ngày 21/04/2025 

của UBND tỉnh Đồng Nai

Giải quyết thủ tục hành chính về đất đai % 98 Đạt 73/73 hồ ssơ

Cấp GCNQSDĐ lần đầu, Phát giấy CNQSDĐ lần đầu Giấy 25 0/25 giấy
Tiếp nhận 35 hồ sơ

Đủ điều kiện cấp giấy 13 hồ sơ

Thu gom và xử lý chất thải y tế % 100%  100

chất thải y tế, tổ chức thu gom 

thường xuyên đưa đến Trung 

tâm y tế khu vực Tân Phú xử lý 

theo qui định

II. Về tài nguyên - môi trường: 04 chỉ tiêu. Kết quả: Đạt 02 chỉ tiêu, vượt 01 chỉ tiêu, chưa đạt 01 chỉ tiêu
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Stt NỘI DUNG
Đơn vị

tính

Chỉ tiêu 

năm 2025

Kết quả 

thực hiện 

năm 2025

Chi tiết

Thu gom và xử lý chất thải nguy hại. % 100%  100

Chất thải rắn sinh hoạt nguy hại, 

người dân thu gom, sau đó đưa 

đến điểm thu gom chất thải rắn 

nguy hại của xã để giao nộp, trên 

địa bàn xã đã bố trí 03 điểm thu 

gom chất thải nguy hại trong 

sinh hoạt; Đối với bao gói thuốc 

bảo vệ thực vật, UBND xã đặt 

các cống bi trên các cánh đồng  

để nhân dân thu gom bỏ vào 

cống bi, không thải ra môi 

trường bên ngoài

Thu gom và xử lý chất thải  rắn sinh hoạt % 100% Đạt

Ký hợp đồng thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

với Hợp tác xã Dịch vụ Phú Lợi 

và Hợp tác xã Dịch vụ Đông 

Nhựt để thực hiện thu gom chất 

thải rắn  trên địa bàn xã; Ký hợp 

đồng xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt trên địa bàn xã Tà Lài với 

công ty Cổ phần Dịch vụ 

Sonadezi với tổng số tiền dự 

kiến trên 1,9 tỷ đồng. Ngoài ra 

các hộ dân sử dụng biện pháp tự 

tiêu hủy, không làm ảnh hưởng 

đến môi trường.
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Stt NỘI DUNG
Đơn vị

tính

Chỉ tiêu 

năm 2025

Kết quả 

thực hiện 

năm 2025

Chi tiết

Phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn đối với:

- Các hộ gia đình  % 72,5%  75,08 5690/7579 hộ

- Cơ quan, đơn vị  % 100% 100 100%

4
Ổn định tỷ lệ che phủ cây xanh

Ổn định tỷ lệ che phủ rừng
%

81

18

90

18

-7559,6/8399,9 ha

-1524,26/8399,9 ha

1
Giảm tỷ lệ hộ nghèo A trên tổng số hộ nghèo A đa chiều giai 

đoạn 2022-2025 đạt chỉ tiêu cấp trên giao
% 31%   76,92 

Cuối năm 2025 còn 3/13 hộ nghèo 

A đa chiều so với đầu năm 2025. 

Tổng số hộ nghèo đa chiều cuối 

năm 2025: 111/7579 hộ, chiếm 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới  05 tuổi:  

- Về cân nặng. % ≤ 6 4.4 Cân nặng 4,4% (78/1773 trẻ)

- Về chiều cao . % ≤ 16 7.11 chiều cao 7,11% (126/1773 trẻ)

3 Tỷ lệ Trạm y tế  xã và các điểm Trạm có Bác sỹ làm việc % 100 có 3 bác sĩ

4 Xã triển khai thực hiện tốt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế % 100 Đạt Đạt

5 Trạm y tế đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế % 100 Đạt Đạt

6

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế

Tỷ lệ lực lượng lao động trong  độ tuổi tham gia BHXH

Tỷ lệ lực lượng  lao động trong độ tuổi tham gia BH thất 

nghiệp

%

95

52

46

 91,2

6 

22885/25114 người

1038/17286 người

2

3

III. An sinh - xã hội :9 chỉ tiêu, kết quả đạt 3 chỉ tiêu, vượt 3 chỉ tiêu, chưa đạt 02 chỉ tiêu, không đánh giá 01 chỉ tiêu



Stt NỘI DUNG
Đơn vị

tính

Chỉ tiêu 

năm 2025

Kết quả 

thực hiện 

năm 2025

Chi tiết

Nước sạch:

-Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh % 100 100 7579/7579 hộ

-Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt Quy chuẩn % 85 90.01 6822/7579 hộ

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung. % 65 26.61 2017/7579 hộ

8 Tỷ lệ thuê bao điện thoại thông minh % 80 85.2 15583/18290 người

9
Tỷ lệ cai nghiện ma tuý tập trung 

Cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đòng 
% 7,5

Văn hoá:

Tỷ lệ ấp văn hoá % 100 100 Ước đạt 19/19 ấp

Tỷ lệ gia đình văn hoá % 95 99,2 Đạt GĐVH: 7152/7209 hộ đăng ký

Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn háo % 100 100 100%

2
Thiết chế văn hóa cấp xã hoạt động hiệu quả

Nhà văn hoá các ấp hoạt động hiệu quả.
%

100

90
Đạt Đạt

7

IV. Văn hoá, giáo dục: 6 chỉ tiêu, kết quả: đạt 3 chỉ tiêu, vượt 3 chỉ tiêu

1

Không đánh giá



Stt NỘI DUNG
Đơn vị

tính

Chỉ tiêu 

năm 2025

Kết quả 

thực hiện 

năm 2025

Chi tiết

3
Giữ vũng 11/12 trường học đạt chuẩn Quốc gia,

Xây dựng 01 trường đạt chuẩn Quốc gia
Đạt Đạt Đạt

Duy trì 11 trường đạt chuẩn 

Quốc gia (03 trường mầm non, 

03 trường tiểu học, 04 trường 

THCS, 01 trường THPT), trong 

đó có 01 trường THCS đạt chuẩn 

quốc gia cơ sở vất chất mức độ 

2.

Lập hồ sơ kiểm định chất lượng 

giáo dục đối với trường Mầm 

non Cát Tiên, dự kiến cuối tháng 

12/2025 thẩm định.

4

Xã đạt chuẩn phổ cập tiểu học, THCS, THPT đạt 100%; 

Đạt chuẩn phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt

100%.

Đạt Đạt Đạt Đạt

5 Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề. % 70
84.91

14677/17286 người

6 Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ. % 25
35.32

6106/17286 người

Hoàn thành chỉ tiêu giao quân, trong đó có

 1% tỷ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ
%

100

1%

Giao quân 

đạt 100% 

trong đó 

ĐV đạt 

1,75% 

Giao quân đạt 100% (57/57 TN)

trong đó ĐV đạt 1,75% (1/57 TN)

V. Quốc phòng-An ninh, Trật tự an toàn xã hội: 7 chỉ tiêu kết quả: Đạt 3 chỉ tiêu, vượt 4 chỉ tiêu

1



Stt NỘI DUNG
Đơn vị

tính

Chỉ tiêu 

năm 2025

Kết quả 

thực hiện 

năm 2025

Chi tiết

Huy động lực lượng dự bị động viên đảm bảo đủ số lượng,

chất lượng trên giao; 

Huấn luyện hằng năm đảm bảo quân số theo kế hoạch giao.

% 98 100 102/102 người

2
Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo

đủ số lượng, chất lượng trên giao;
% 100 100 430/430 người

3
Không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, khủng bố, phá

hoại
Đảm bảo Đảm bảo

Không xảy 

ra
Không xảy ra

4 Số vụ phạm tội về trật tự xã hội Số vụ Giảm 14 vụ 3/17 vụ (Giảm 14 vụ)

Kiềm chế sự gia tăng tai nạn giao thông và cháy nổ, giảm số

vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng so với năm 2024
Số vụ

Số vụ cháy lớn Số vụ

6
Phát hiện kịp thời và xử lý dứt điểm tội phạm ma tuý so với

năm 2024
Số vụ Giảm 01 vụ  1/2 vụ (Giảm 1 vụ)

1

Phấn đấu 

kéo giảm 

số vụ phạm 

tội về trật 

tự xã hội; 

kiềm chế, 

làm giảm  

số vụ tai 

nạn giao 

thông 

ngiệm 

trọng và 

cháy,  nổ 

lớn; phát 

hiện số vụ 

ma túy theo 

Nghị quyết 

của Đảng 

5 Giảm 01 vụ  2/3 vụ (Giảm 01 vụ)



Stt NỘI DUNG
Đơn vị

tính

Chỉ tiêu 

năm 2025

Kết quả 

thực hiện 

năm 2025

Chi tiết

7
Tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm 100%, giải quyết tin báo,

tố giác tội phạm, xử lý thuộc thẩm quyền  100%
% 100% 100

tiếp nhận 6 tin báo, đã giải quyết 

xong 03 tin báo, chuyển PC01 

03 tin báo để giải quyết

1

- Tiếp nhận và thụ lý đơn thư KN-TC thuộc thẩm quyền.

- Giải quyết dứt điểm đơn thu khiếu nại - Tố cáo của công 

dân, không có khiếu kiện vượt cấp.

%

100

 95

Đạt Không có đơn khiếu nại, tố cáo

2
- HĐND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- UBND xã  hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
HTTNV

Ước 

HTTNV
Ước HTTNV

3
Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn cho người dân và doanh 

nghiệp đạt
% 98          98.96 2084/2106 hồ sơ

4
Không có vụ việc tham nhũng, không có cán bộ bị xử lý hình 

sự về tham nhũng
Vụ việc 0 Không có Không có

Đạt, ước đạt

Vượt

Chưa đạt
3/34 chỉ tiêu (Tỷ lệ dân số tham gia BHYT; Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền  

sử dụng đất và tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung

VI. Về xây dựng  bộ máy nhà nước : 4 chỉ tiêu, kết quả đạt 2 chỉ tiêu, vượt 01 chỉ tiêu, ước đạt 01 chỉ tiêu.

16/34 chỉ tiêu

15/34 chỉ tiêu


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-11T09:37:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÀ LÀI<ubnd-talai@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




